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Đơn vị: đồng

Biểu số 118/CK TC - NSNNUBND Xã: Sơn Trường

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
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SO SÁNH QT/DT(%)
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XUYÊN

ĐẦU TƯ
PHÁT
TRIỂN

654

TỔNG SỐ

15.125.382.967 6.681.335.400 8.444.047.567 276,44 154,335.471.438.0005.471.438.000TỔNG CHI
Trong đó:

1 Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn
xã hội 1.889.641.000 1.135.000.000 754.641.000 380,78 152,07496.256.000496.256.000

2 Chi giáo dục 81.800.000 69.800.000 12.000.000 204,50 30,0040.000.00040.000.000
3 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ
4 Chi y tế 202.824.000 202.824.000 2.535,30 2.535,308.000.0008.000.000
5 Chi văn hóa, thông tin 65.000.00065.000.000
6 Chi phát thanh, truyền thanh 10.000.00010.000.000
7 Chi thể dục, thể thao 34.040.000 34.040.000 340,40 340,4010.000.00010.000.000
8 Chi bảo vệ môi trường 267.500.000 267.500.000 191,07 191,07140.000.000140.000.000
9 Chi các hoạt động kinh tế 6.411.442.200 5.440.535.400 970.906.800 42.742,95 6.472,7115.000.00015.000.000

10 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà
nước, Đảng, đoàn thể 5.985.091.767 36.000.000 5.949.091.767 138,55 137,714.319.892.0004.319.892.000

11 Chi cho công tác xã hội 253.044.000 253.044.000 114,47 114,47221.060.000221.060.000
13 Dự phòng 146.230.000146.230.000
14 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau


